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Câu 1(2 điểm) a. Tại sao một số cây trồng lại có biểu hiện thiếu chất khoáng sau khi cây được xử lý với thuốc diệt nấm?


 b. Ở Nhật Bản, đôi khi người trồng táo tạo một vết cắt hình xoắn ốc (không làm chết cây) xung quanh vỏ cây táo dự định sẽ loại bỏ vào năm sau. Cách làm này lại khiến cho quả táo ngọt hơn. Vì sao?


c. Một nhà khoa học đưa một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào rễ của một cây nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. Tại sao?
Câu 2(2 điểm) Khi chiếu sáng với cường độ thấp như nhau vào 3 loài cây A, B và C trồng trong nhà kính, người ta nhận thấy ở cây A lượng CO2 hấp thụ tương đương với lượng CO2 thải ra; ở cây B lượng CO2 hấp thụ nhiều hơn lượng CO2 thải ra; còn ở cây C lượng CO2 hấp thụ ít hơn lượng CO2 thải ra. 

a. Chỉ tiêu sinh lý nào về ánh sáng được dùng để xếp loại các nhóm cây này? Giải thích.

b. Để đạt hiệu suất quang hợp cao cần trồng mỗi loài cây này trong những điều kiện ánh sáng như thế nào?  
Câu 3(2 điểm) a.  Cây cà chua và cây bông sẽ bị héo sau khi rễ của chúng bị ngập nước trong vài giờ. Biết rằng sự úng nước dẫn đến thiếu O2, tăng canxi tế bào chất và giảm pH tế bào. Em hãy đưa ra giả thuyết để giải thích hiện tượng trên.

             b. Kỹ thuật tưới nước nhỏ giọt (kỹ thuật phun nước chậm vào đất và cây nhờ hệ thống ống dẫn có đục lỗ nhỏ được lắp đặt trực tiếp ở vùng rễ cây) được xem là biện pháp tưới nước tối ưu ở các vùng nông nghiệp khô hạn. Em hãy giải thích cho những người nông dân ở những vùng nông nghiệp này hiểu được lợi ích của kỹ thuật tưới nước nêu trên.

Câu 4(2 điểm) a. Tương quan giữa 2 hoocmon auxin và xitokinin tham gia điều chỉnh 2 hiện tượng phổ biến nào ở thực vật? Giải thích rõ. Vì sao không nên sử dụng auxin nhân tạo đối với những nông sản được sử dụng trực tiếp làm thức ăn cho người và động vật?
b. Cây ngày dài có độ dài ngày tiêu chuẩn là 14h sẽ ra hoa: Xét quang chu kỳ sau: 13h chiếu sáng/6htrong tối/bật sáng trong tối/5h trong tối. Cây có thể ra hoa trong điều kiện quang chu kỳ trên được không? Vì sao?
Câu 5(2 điểm) a. Khi làm giá đậu, để cho cây giá to mập hơn người ta thường đổ lên đậu 1 lớp cát dày. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của việc làm này?

b. Nếu dung dịch chlorophyll chiết rút từ lục lạp của lá cây được chiếu sáng nó sẽ phát huỳnh quang màu đỏ da cam và tỏa nhiệt. So với dung dịch chlorophyll bị tách riêng, tại sao lục lạp nguyên vẹn tỏa nhiệt và phát huỳnh quang ít hơn khi được chiếu sáng?

Câu 6(2 điểm)  a. Tại sao thức ăn hầu như không được hấp thụ ở dạ dày mà chỉ được hấp thu càng lúc càng mạnh ở những phần của ruột non kể từ sau tá tràng?

b. Dựa vào kiến thức về hô hấp ở động vật em hãy trả lời những câu hỏi sau:


-  Phổi của bò sát, chim, thú nằm ở bên trong cơ thể chúng. Đặc điểm này đem lại lợi ích gì cho các động vật kể trên?


- Thành của các phế nang ở phổi của người có các sợi đàn hồi, cho phép phế nang co dãn trong mỗi nhịp thở. Điều gì sẽ xảy ra với hoạt động hô hấp của chúng ta nếu các phế nang mất các sợi đàn hồi này? Giải thích.
Câu 7(2 điểm) a. Giải thích vì sao tim bơm máu vào động mạch thành từng đợt nhưng máu vẫn chảy trong mạch thành từng dòng liên tục?


b. Tại sao hệ tuần hở kém ưu việt nhưng các loài sâu bọ vẫn hoạt động rất tích cực?

Câu 8(2 điểm) a. Bệnh gout là chứng viêm đau các khớp do lắng đọng các tinh thể axit uric. Axit uric có thể được tạo ra từ quá trình phân giải purine. Giả sử, cả người và chim đều bị bệnh gout. Theo em, việc cắt giảm lượng purine trong khẩu phần ăn hàng ngày sẽ đem lại hiệu quả như thế nào cho người và chim bị bệnh này?


b. Nêu vai trò của ADH và aldosteron trong duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu máu?  Nồng độ của 2 chất này sẽ thay đổi như thế nào trong cơ thể của người đã sử dụng rượu?

Câu 9(2 điểm) Ở một số loài chó sói, các cá thể thường sống thành từng đàn chiếm cứ một vùng lãnh thổ nhất định, cùng nhau săn mồi, bảo vệ lãnh thổ, và có một con chó sói đầu đàn. Con đầu đàn này có đầy quyền lực như được ăn con mồi trước, còn thừa mới đến con có thứ bậc kế tiếp. Không những thế, chỉ con đầu đàn mới được quyền sinh sản. Khi con này chết đi hoặc quá già yếu thì con khoẻ mạnh kế tiếp sẽ lên thay thế. 

Các hiện tượng trên mô tả hai loại tập tính nào của loài sói? Nêu ý nghĩa của hai loại tập tính này.
Câu 10(2 điểm) a. Ở người, hoocmon sinh trưởng GH có vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cơ thể, đặc biệt là ở giai đoạn niên thiếu. Vậy, theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu ở tuổi trưởng thành mà tuyến yên vẫn tiết nhiều GH? Giải thích.


b. Trong quá trình phát triển phôi của động vật có xương sống, từ giai đoạn phân cắt trứng đến giai đoạn phôi nang, kích thước của phôi hầu như không tăng so với kích thước của hợp tử ban đầu. Em hãy tìm lý do để lý giải cho hiện tượng trên?
---------------------Hết-----------------------
                                                                                Người ra đề
      (Lê Thị Thạch Thảo,                                 Điện thoại liên hệ: 0972464687)

Trang 1/3

